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1. Giới thiệu
Theo báo cáo của Google, Temasek và Bain &

Company1 thì bất chấp những tác động to lớn của
đại dịch COVID-19, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm
2021 Việt Nam đã có thêm 8 triệu người tiêu dùng
kĩ thuật số mới, với 55% trong số họ không thuộc
các khu vực thành thị. Có đến 97% người tiêu dùng
mới này vẫn đang sử dụng dịch vụ và 99% có ý định
tiếp tục sử dụng dịch vụ trong tương lai. Báo cáo
cũng chỉ ra “nền kinh tế internet” của Việt Nam năm
2021 ước đạt 21 tỉ đô la Mỹ, tăng 31% so với năm
2020 và dự kiến sẽ đạt 57 tỉ đô la Mỹ vào năm 2025.
Đây chỉ là một vài số liệu minh họa cho tác động của
kinh tế số đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nói

chung và ẩn đằng sau đó là sự kỳ vọng to lớn trong
việc cải thiện năng suất lao động (NSLĐ) và thu hẹp
khoảng cách phát triển cho Việt Nam trong thập
niên tới. Đến nay nhiều nhà kinh tế và quản lý đều
thống nhất rằng kinh tế số sẽ trở thành lối sống và
chuyển đổi số (CĐS) là xu hướng không thể đảo
ngược ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Sự phát
triển đột phá của các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện
toán đám mây, internet vạn vật, công nghệ
blockchain, hay mạng viễn thông thế hệ mới 5G
đang làm thay đổi phương thức sản xuất, hành vi
người tiêu dùng và cả cách thức Chính phủ, doanh
nghiệp và người dân tương tác với nhau. Khi đại
dịch COVID-19 phủ bóng đen lên kinh tế toàn cầu

3
!

Số 168/2022

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM: 

TIẾP CẬN BẰNG HỒI QUY PHÂN VỊ DỰA TRÊN PHÂN VỊ
Nguyễn Minh Hà

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Email: ha.nm@ou.edu.vn

Bùi Hoàng Ngọc
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Email: ngocbh@hufi.edu.vn

Ngày nhận: 14/12/2021 Ngày nhận lại: 08/1/2022 Ngày duyệt đăng:  12/01/2022 

Từ khóa: Năng suất lao động; chuyển đổi số; đầu tư trực tiếp nước ngoài; hồi quy phân vị dựa trên phân vị.

JEL Classifications: C51, J18, O11, O33, O47. 

Trong những năm gần đây, kinh tế số nổi lên như một hiện tượng trong nghiên cứu lý thuyết và
thực nghiệm thú vị bởi nó tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Nghiên cứu

này được thực hiện nhằm khám phá tác động của chuyển đổi số, đầu tư trực tiếp nước ngoài đến cải thiện
năng suất lao động xã hội của Việt Nam giai đoạn 1990-2018. Kết quả thực nghiệm bằng phương pháp hồi
quy phân vị dựa trên phân vị cho thấy có mối tương quan dương giữa các biến số nhưng độ dốc của các hệ
số tác động là không đồng nhất. Chuyển đổi số và đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ tác động mạnh đến năng
suất lao động ở các mức phân vị thấp và trung bình, sau đó giảm dần ở những phân vị cao. Phát hiện này
cung cấp bằng chứng và củng cố niềm tin cho các cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy nhanh quá trình
chuyển đổi số ở Việt Nam.  

1. https://economysea.withgoogle.com/
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thì CĐS được nhìn nhận là cứu cánh cho rất nhiều
doanh nghiệp, thậm chí nó còn được xem là công cụ
hữu hiệu để đối phó với những “thảm họa” tương tự
trong tương lai. 

Tuy nhiên, những nước chậm hoặc đang phát
triển có ít nguồn lực hơn, do vậy mối quan tâm lớn
ở các quốc gia này không chỉ là khám phá tác động
của CĐS đến tăng trưởng kinh tế, mà còn là vấn đề
lựa chọn lĩnh vực và công nghệ để có thể từng bước
thay đổi phương thức sản xuất/quản lý truyền thống
sang nền kinh tế số. Về bản chất, tăng trưởng kinh
tế là thành tựu của những chuyển biến trong NSLĐ.
Do vậy, khám phá tác động của CĐS đến NSLĐ có
ý nghĩa quan trọng, bởi nó giúp Chính phủ có thể tập
trung nguồn lực vào những ngành nghề trọng tâm,
những lĩnh vực đóng vai trò trụ cột, định hướng cho
quá trình CĐS của toàn bộ nền kinh tế, thay vì trải
đều đầu tư cho nhiều lĩnh vực. Tương tự CĐS,
nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (foreign
direct investment - FDI) cũng được xem là trụ cột để
tạo ra tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là ở các quốc gia
mới nổi như Việt Nam. Lược khảo tổng quan tác
động của FDI đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
thông qua các nghiên cứu thực nghiệm có thể thấy
rõ vai trò của FDI thể hiện ở một số điểm sau: (i)
Hình thành tích lũy vốn tư bản và vốn nhân lực; (ii)
Mở rộng thị trường và làm giảm thâm hụt ngân
sách; (iii) khuyến khích xuất khẩu và tạo thêm việc
làm mới; (iv) lan tỏa công nghệ và cải thiện NSLĐ
(Le & cộng sự 2019); (v) giảm quy mô nền kinh tế
ngầm (Ngoc, 2020). Gần đây Chương & Bảo (2021)
phát hiện ra rằng FDI sẽ có tác động lan tỏa tích cực
tới NSLĐ và thay đổi công nghệ của các doanh
nghiệp Việt Nam thông qua các liên kết ngược,
nhưng lại tác động tiêu cực nếu là liên kết xuôi. Thú
vị hơn nữa, nghiên cứu của Chương & Bảo (2021)
cũng chỉ ra FDI không tác động đến năng suất của
các doanh nghiệp nhà nước, nhưng lại gây ra những
hệ lụy tiêu cực đến NSLĐ của các doanh nghiệp tư
nhân. Những phát hiện này hàm ý FDI tác động đến
NSLĐ của từng khu vực doanh nghiệp là không
giống nhau. Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi thuộc
dạng bản chất trong tác động của FDI chưa được
làm sáng tỏ. Một trong những câu hỏi đó là tác động

của FDI theo từng mức quy mô đến NSLĐ của các
doanh nghiệp Việt Nam sẽ như thế nào?

Xuất phát điểm là quốc gia nông nghiệp, mặc dù
NSLĐ tăng đều hàng năm nhưng theo đánh giá của
Viện năng suất Châu Á thì NSLĐ toàn xã hội của
Việt Nam nhìn chung còn thấp. So sánh tương
đương thì NSLĐ của Việt Nam đang đi sau Nhật
Bản khoảng 60 năm, sau Malaysia gần 40 năm và
sau Thái Lan khoảng 10 năm. Điều này đồng nghĩa
với việc Việt Nam không chỉ cần nỗ lực mà phải có
các chiến lược đầu tư đúng, dồn nguồn lực cho
những lĩnh vực trọng tâm, mang tính đột phá. Và
kinh tế số nổi lên như là cơ hội không thể bỏ lỡ để
Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách phát triển với
các nước trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù tác
động của CĐS và FDI đến NSLĐ đã được khám phá
trong các nghiên cứu trước đây, nhưng nghiên cứu
này vẫn có những đóng góp vào lý thuyết và thực
nghiệm được thể hiện ở một số điểm chính sau:

Thứ nhất, những nghiên cứu trước về CĐS cho
Việt Nam thường dừng ở phân tích dạng định tính,
hoặc sử dụng các chỉ số làm đại diện. Nhưng các chỉ
số này tạo ra bao nhiêu giá trị đóng góp cho tăng
trưởng kinh tế thì chưa có nghiên cứu nào đề cập.
Do vậy trong nghiên cứu này, bài viết sử dụng chỉ số
CĐS (đo lường bằng giá trị thực của chuyển đổi số
đóng góp vào GDP) để phân tích cho bối cảnh kinh
tế Việt Nam. Điều này giúp minh họa rõ nét hơn vai
trò của CĐS trong việc tạo ra những thay đổi trong
NSLĐ, từ đó gia tăng cả giá trị và chất lượng sản
phẩm, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. 

Thứ hai, các nghiên cứu trước thường áp dụng
khung phân tích tuyến tính để ước lượng các tham
số trong hàm hồi quy. Mặc dù các tham số này
không biết trước, nhưng lại được giả định là một
biến độc lập sẽ tác động đến biến phụ thuộc bằng
một tham số cố định và đúng cho toàn bộ khoảng
thời gian nghiên cứu. Điều này có thể không hợp lý
trong thực tế, bởi tác động của CĐS hay FDI đến
NSLĐ ở các giai đoạn khác nhau là khác nhau.
Nghiên cứu này ứng dụng kỹ thuật hồi quy phân vị
dựa trên phân vị. Đây là cách tiếp cận phi tham số
(non-parametric). Theo khảo sát của nhóm tác giả,
đây có thể là nghiên cứu tiên phong áp dụng kỹ thuật
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hồi quy phân vị dựa trên phân vị trong việc phân tích
mối quan hệ giữa các biến số vĩ mô của Việt Nam. 

Với hai đóng góp như trên, mục đích của bài viết
là phân tích sự khác nhau trong tác động của CĐS
và FDI đến NSLĐ ở Việt Nam theo từng mức phân
vị, trong giai đoạn 1990-2018 nhằm cung cấp bằng
chứng thực nghiệm giúp các cơ quan quản lý trong
việc hoạch định chính sách và kiên định với định
hướng CĐS toàn bộ các hoạt động của nền kinh tế. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Khám phá tác động của CĐS có tiềm năng

nghiên cứu to Lớn. Một số tác giả trước đây đã đóng
góp cống hiến của họ để khám phá tác động của
chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao
gồm kinh tế, y học, Giáo dục và quân sự. Cụ thể,
Kvochko (2013) phát hiện ra rằng CĐS thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế ở mức 1,4% cho các quốc gia
mới nổi và 2,5% cho kinh tế Trung Quốc. Nghiên
cứu của Katz (2017) cũng khẳng định CĐS tăng 1%
sẽ cải thiện thu nhập bình quân đầu người Là 0,13%
ở các quốc gia thuộc OECD. Aly (2020) Sử dụng
phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên
(FGLS) để khám phá tác động của CĐS đến tăng
trưởng kinh tế ở 25 quốc gia đang phát triển. Kết
quả cho thấy mối quan hệ tích cực giữa CĐS và phát
triển kinh tế. Theo luận giải của tác giả, CĐS làm
tăng năng suất, góp phần giảm chi phí giao dịch và
điều này sẽ tác động tích cực lên phát triển kinh tế.
Trước đó, Farhadi và cộng sự (2012) sử dụng
phương pháp ước lượng mô men tổng quát (GMM)
cùng với việc tiếp cận dữ liệu của 159 quốc gia giai
đoạn 2000 - 2009 để làm rõ mối quan hệ giữa Việc
sử dụng công nghệ thông tin với tăng trưởng kinh tế.
Kết quả cho thấy mối quan hệ thuận chiều giữa tốc
độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người và
chỉ số sử dụng công nghệ thông tin (được đo bằng
số lượng người dùng internet, số người đăng ký
internet băng thông rộng cố định và số lượng thuê
bao di động trên 100 cư dân). Ngoài ra nhóm tác giả
này cũng cho thấy rằng tác động của việc sử dụng
công nghệ thông tin đối với tăng trưởng kinh tế càng
mạnh mẽ khi thu nhập bình quân đầu người của
quốc gia nghiên cứu được cải thiện. Park và Choi
(2019) Tìm thấy bằng chứng là chuyển đổi số tác

động cả trực tiếp và gián tiếp lên tăng trưởng kinh
tế, và phát hiện ra rằng khả năng đổi mới công nghệ
cần có thời gian nhiều hơn để tác động lên tăng
trưởng kinh tế so với các yếu tố khác như vốn con
người, môi trường chính trị và thể chế. Thậm chí
trong những nghiên cứu của mình, Balogun và cộng
sự (2020) hay Feroz và cộng sự (2021) đều khẳng
định CĐS không chỉ giúp cải thiện thu nhập bình
quân đầu người mà còn là yếu tố quan trọng giúp
Chính phủ các quốc gia đạt được mục tiêu tăng
trưởng kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Tác động của CĐS đến NSLĐ mới được khám
phá nhiều trong những năm gần đây nên số lượng
các nghiên cứu trước còn khiêm tốn và thường xem
xét tác động của CĐS dưới dạng công nghệ cụ thể
như khả năng tự động hóa (sử dụng rô bốt) hay ứng
dụng trí tuệ nhân tạo AI (artificial intelligence) vào
quá trình sản xuất. DeCanio (2016) cho rằng xu
hướng sử dụng rô bốt vào quá trình sản xuất là khó
có thể đảo ngược. Với các ưu điểm nổi bật như tính
chính xác, làm việc 24/24h, làm việc không đòi hỏi
“phúc lợi” thì giá thành sản phẩm sẽ rẻ đi và NSLĐ
ngày càng nâng lên. Corrado & cộng sự (2016) sử
dụng kỹ thuật phân tích đầu vào - đầu ra (input - out-
put analysis) để khám phá tỉ trọng đóng góp của các
yếu tố vốn hữu hình (tangible capital) và vốn vô
hình (in tangible capital) đến NSLĐ tổng hợp ở 8
nước Châu Âu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc
áp dụng các ứng dụng khoa học kỹ thuật (đo lường
bằng giá trị hàng hóa công nghệ cao) có ảnh hưởng
tích cực đến cải thiện NSLĐ. Cụ thể, ở Áo yếu tố
công nghệ đóng góp 0,26; Đức (0,17); Tây Ban Nha
(0,28); Phần Lan (0,40); Pháp (0,33); Ý (0,19); Hà
Lan (0,34) và Liên hiệp Anh (0,37). Điều thú vị hơn
nữa là ở ba nước gồm Áo, Đức và Phần Lan thì tỉ
trọng đóng góp của các yếu tố vốn vô hình đã lớn
hơn tỉ trọng đóng góp của vốn hữu hình. Kết luận
này được Bertani & cộng sự (2020) cho rằng CĐS
ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế bởi vì nó
cho phép tiếp cận nhiều hơn với kiến thức và các cơ
hội hợp tác kỹ thuật, tạo ra nhiều việc làm, chuyển
giao kỹ năng, nâng cao năng suất lao động, đồng
thời xu hướng này càng trở nên rõ nét sau cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
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Brynjolfsson & cộng sự (2017), Goralski & Tan
(2020) cũng tìm thấy tác động thuận chiều của AI
đối với NSLĐ, bởi công nghệ không chỉ thay đổi
chất lượng sản phẩm mà còn thay đổi cả trình độ của
người lao động. Chỉ những người thích ứng được
với sự tiến bộ này mới có thể tìm thấy cơ hội việc
làm trong các tập đoàn công nghiệp. Họ khuyến
nghị rằng Chính phủ và các cơ quan quản lý nên xây
dựng một lộ trình cụ thể để áp dụng AI vào từng mặt
của đời sống, phải coi AI như là một yếu tố của hàm
sản xuất bởi nó có khả năng tự học hỏi, tự phát triển
đáng kể theo thời gian, chứ không đơn thuần là
những cỗ máy có năng suất và sản lượng cao hơn.

Khác với CĐS, tác động của FDI đến tăng
trưởng kinh tế và NSLĐ thông qua ba kênh chính:
(i) kênh trực tiếp; (ii) kênh gián tiếp, và (iii) kênh
phản hồi. Ở kênh trực tiếp, FDI bổ sung trữ lượng
vốn trong hàm sản xuất tức là nó cung cấp nhiều vốn
hơn để đầu tư cho cơ sở vật chất, mua sắm móc dây
chuyền mới, đào tạo nhân viên. Ở kênh gián tiếp,
FDI tạo ra các tác động lan tỏa thông qua 2 quá trình
liên kết xuôi (forward) và liên kết ngược (back-
ward). Tức là thông qua sự cạnh tranh và sự hợp tác
giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp

có vốn nước ngoài (được minh họa trong hình 1) thì
NSLĐ, trình độ quản lý và chất lượng sản phẩm sẽ
được cải thiện. Cuối cùng là tác động phản hồi, hàm
ý rằng FDI sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các
quốc gia tiếp nhận và khi tăng trưởng kinh tế được
cải thiện thì sức mua của người dân, quy mô thị
trường được mở rộng, điều này lại khuyến khích
FDI đổ vào nhiều hơn nữa.

Mối quan hệ giữa CĐS, FDI, tăng trưởng kinh tế
và NSLĐ cho Việt Nam chủ yếu dừng ở phân tích
định tính. Linh (2021) nêu ra ba giải pháp để đẩy
mạnh CĐS theo Nghi quyết Đại hội XIII của Đảng
gồm: (i) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa
phương phải quyết liệt, chủ động thay đổi tư duy
nhận thức về tính tất yếu của CĐS; (ii) Thực hiện
CĐS được tiến hành toàn diện, đồng bộ nhưng có
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng ngành, lĩnh
vực; (iii) Thực hành CĐS kết hợp chặt chẽ giữa sáng
tạo và phát huy nội lực, hướng đến phát triển ổn
định, bền vững đất nước. Nghiên cứu của Tú và
Nguyên (2021) bổ sung thêm rằng cần phát triển
nhanh và mạnh hạ tầng công nghệ, truyền thông,
năng lượng. Đồng thời cũng phải đảm bảo an ninh
mạng, xây dựng thành công Chính Phủ điện tử và
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(Nguồn: Dunning (1993))
Hình 1: Liên kết xuôi và liên kết ngược giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI



tiến hành cải cách đồng bộ chính sách thuế và các
quy định pháp lý. Ứng dụng phương pháp ước lượng
GMM, Ngân và cộng sự (2021) kết luận rằng nếu
CĐS tăng 1% (đo lường bằng chỉ số sẵn sàng ứng
dụng công nghệ thông tin) thì làm tăng tổng sản
phẩm thực (GDRP) ở tám tỉnh trọng điểm kinh tế
phía Nam lên 0,84%. Nghiên cứu của Le & cộng sự
(2019) phát hiện ra rằng FDI có tác động cải thiện
NSLĐ của Việt Nam trong dài hạn, tuy nhiên trong
ngắn hạn ảnh hưởng của cả FDI và vốn con người
đến NSLĐ là không rõ ràng.

Tất nhiên phần khảo lược của bài viết không thể
khái quát hết các nghiên cứu hiện có, nhưng nó cũng
cho thấy số lượng các nghiên cứu định lượng về tác
động của CĐS đến NSLĐ ở cả trong nước và nước
ngoài còn khiêm tốn. Ngoài ra, hạn chế của các
nghiên cứu trước là ước lượng một hệ số hồi quy
nhất định và giả định hệ số này đúng trong toàn bộ
thời gian nghiên cứu. Như đã lập luận ở phần giới
thiệu, giả định này được cho rằng không phù hợp
với thực tế. Những điều này đã tự minh chứng cho
sự cần thiết phải có các nghiên cứu thực nghiệm
khác để giải thích tốt hơn tác động của CĐS, FDI,
tăng trưởng kinh tế đến NSLĐ ở Việt Nam. 

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Phân tích các yếu tố tác động đến NSLĐ thì hàm

sản xuất Cobb-Douglas là công cụ được sử dụng
phổ biến nhất. Do nghiên cứu này xem xét tác động
của hai yếu tố gồm vốn tư bản (đại diện bằng vốn
FDI), vốn công nghệ (đại diện bằng chuyển đổi số),
nên hàm sản xuất có thể được biểu diễn như sau:

Trong đó: Y là sản lượng đầu ra, A là các yếu tố
năng suất tổng hợp, L là số lượng lao động có việc
làm, K là trữ lượng vốn vật chất, T đại diện cho yếu
tố công nghệ. α, β, γ là tỉ trọng đóng góp của từng
yếu tố vào hàm sản xuất. Trong lý thuyết về tăng
trưởng ngoại sinh, mặc dù nhận ra vai trò của yếu tố
khoa học kỹ thuật, nhưng Solow (1956) cho rằng
đây là yếu tố có sẵn, tự do, không bị loại trừ. Hàm ý
rằng công nghệ là yếu tố ngoại sinh, độc lập với các
yếu tố vốn vật chất, vốn nhân lực, thậm chí độc lập
với chính sản lượng đầu ra của nền kinh tế.

Kế thừa ý tưởng của Solow và Schumpeter
(1912), Romer (1990) phát triển lý thuyết tăng
trưởng kinh tế nội sinh. Ông lập luận rằng trong khi
yếu tố vốn nếu được đầu tư quá nhiều sẽ xuất hiện
các “điểm nghẽn” bởi năng suất cận biên của vốn có
xu hướng giảm, còn yếu tố công nghệ hiện diện
ngày càng nhiều trong giá trị của sản phẩm. Do vậy,
công nghệ không phải yếu tố ngoại sinh mà là nguồn
gốc nội sinh của tăng trưởng kinh tế. Sự thay đổi cả
về số lượng và chất lượng của yếu tố đầu ra là kết
tinh của những thay đổi trong công nghệ sản xuất và
sự hấp thu công nghệ này của người lao động. Công
nghệ không chỉ làm thay đổi tỉ trọng của α, β, γ
trong hàm sản xuất, mà là yếu tố giữ vai trò chủ đạo
để giúp (α + β + γ) có thể lớn hơn 1. Tức là, với “sự
hủy diệt mang tính sáng tạo” thì việc thay đổi của
công nghệ không những giúp cải thiện NSLĐ, tăng
sản lượng đầu ra, giảm ô nhiễm môi trường v.v…
mà Romer (1990) còn dự đoán rằng khi trình độ sản
xuất đạt mức độ cao thì tốc độ tăng trưởng kinh tế
chính xác bằng tốc độ tiến bộ công nghệ.

Dựa trên khung phân tích là hàm sản xuất Cobb-
Doubglas, với mục đích là khám phá mối quan hệ
giữa CĐS, FDI và NSLĐ xã hội ở Việt Nam trong
giai đoạn 1990-2018, do vậy mô hình tổng quát của
nghiên cứu được biểu diễn như sau:

logPROt = f(logEDTt, logFDIt)
Các biến trong mô hình đều được thu thập dữ

liệu theo năm và được biến đổi sang dạng logarit để
giảm sự khác biệt về quy mô của nền kinh tế theo
thời gian. Dữ liệu được thu thập bắt đầu từ năm
1990, bởi đây là năm đầu tiên chỉ số CĐS cho kinh
tế Việt Nam được tính toán và kết thúc là năm 2018
do những số liệu sau giai đoạn này chưa được công
bố. Nguồn dữ liệu, cách đo lường từng biến được
thể hiện trong bảng 1.

Về phương pháp nghiên cứu, khái niệm “phân
vị” (quantile) có lịch sử lâu dài và chủ yếu được sử
dụng trong ngành thống kê. Tuy nhiên, nó chỉ trở
thành phương pháp ước lượng thông qua nghiên cứu
của Koenker và Bassett (1978). Theo đó, sự biến
thiên của một chỉ số kinh tế có thể chia thành 100
đoạn bằng nhau, tương ứng với mức phân vị từ 1%
hay 0,01 đến 99% hay 0,99. Về bản chất, phương
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pháp hồi quy phân vị chính là phương pháp bình
phương nhỏ nhất OLS (ordinary least square) theo
từng phân vị. Nói cách khác, phương pháp OLS là
phương pháp ước lượng đơn điểm còn phương pháp
hồi quy phân vị là phương pháp đa điểm. Do vậy, ưu
điểm của nó là cung cấp mối quan hệ giữa hai biến
số tại nhiều phân vị khác nhau từ phân vị thấp nhất
(tương ứng với 1%) đến phân vị cao nhất (tương ứng
với 99%). Tức là, nếu phương pháp OLS cung cấp
bằng chứng không có mối quan hệ giữa hai biến số,
thì ta vẫn có khả năng tìm thấy mối quan hệ này tại
từng vùng phân vị cụ thể, hàm ý rằng không phải tại
tất cả các phân vị thì chuỗi thời gian y(t) đều không
có mối quan hệ với chuỗi thời gian x(t). Và ngược
lại, nếu phương pháp OLS cung cấp giữa chuỗi thời
gian y(t) có mối quan hệ với chuỗi thời gian x(t) thì
cũng có khả năng không tìm thấy mối quan hệ này
tại những vùng phân vị cụ thể. Biểu diễn phương
pháp phân vị bằng phương trình toán học như sau:

(Công thức 1)
Trong đó: τ là các mức phân vị có thể nhận giá

trị từ 0,01 đến 0,99. β0 là tung độ góc, còn β1 là các
hệ số hồi quy cần ước lượng và được tính toán theo
công thức:                      và sao cho
với kτ(u) = u(τ-I(u<0))được gọi là hàm bù. Khi số
quan sát đủ lớn, thì tổng của hàm bù sẽ xấp xỉ bằng
với sai số chuẩn trong phương pháp OLS (Koenker
& Bassett, 1978).

Phương pháp hồi quy phân vị dựa trên phân vị
(quantile on quantile, viết tắt là QoQ) được giới
thiệu bởi Sim và Zhou (2015). Theo Adebayo và
Acheampong (2021) phương pháp QoQ có ưu điểm
hơn phương pháp phân vị truyền thống của Koenker
và Bassett (1978) là nó cung cấp thông tin về tác
động phi tham số (non-parametric) của biến độc lập
X đến biến phụ thuộc Y. Tức là thay vì phải đi tìm
giá trị của các β1(τ), giờ đây mối quan hệ giữa X và

Y được biểu diễn dưới dạng phi tham số trên một
không gian ba chiều. Minh họa mối quan hệ giữa
biến logPRO và biến logEDT theo phương pháp của
Sim và Zhou (2015) đề xuất như sau:

(Công thức 2)
Trong đó, θ là phân vị ở vị trí θth trong phân phối

của biến logPRO, βθ là những tham số chưa biết về
mối quan hệ giữa NSLĐ và CĐS theo từng mức
phân vị, còn uθt là sai số tương ứng với từng mức
phân vị. Áp dụng phép khai triển Taylor cho βθ(.)
xoay quanh một phân vị của biến logEDTτ theo
dạng tuyến tính của hàm  βθ(.) ta thu được:
βθ(logEDTt) ≅ βθ(logEDTτ) + βθ’(logEDTτ)
(logEDTt - logEDTτ).  (Công thức 3)

Trong đó, βθ’ là tác động riêng phần của
βθ(logEDTt) lên logEDTt cũng có thể gọi là tác
động cận biên. Sim và Zhou (2015) đề xuất
βθ(logEDTτ) và có thể sử dụng giá trị β0(θ,τ) và
β1(θ,τ) để thay thế. Khi đó công thức 2 có thể viết
lại đầy đủ như sau: logPROt = β0(θ,τ) +
β1(θ,τ)(logEDTt - logEDTτ) + uθt (Công thức 4)

Và cũng theo đề xuất của Sim và Zhou (2015)
bước nhảy giữa các phân vị nên để là 5%, tức là sẽ
phân tích 19 vùng, từ 5% tương ứng với 0,05 đến 95%
tương ứng với 0,95. Có thể lập luận và viết phương
trình tương tự khi phân tích cho các cặp biến logPRO
và logFDI. Kết quả thực nghiệm bằng phương pháp
QoQ sẽ được trình bày chi tiết ở trong phần 4. 

4. Kết quả thực nghiệm
4.1. Thống kê mô tả
Trong giai đoạn 1990-2018, kinh tế Việt Nam ghi

nhận mức tăng đều của NSLĐ qua các năm. Giai
đoạn 2011-2020 tốc độ tăng NSLĐ bình quân đạt
5,11% cao hơn so với bình quân chung của toàn
ASEAN (3,11%). Tuy nhiên mức tăng này vẫn thấp
hơn so với các nước có quy mô dân số lớn như Trung
Quốc (7%) hay Ấn Độ (6%). Thu hút FDI bình quân
đầu người cũng ghi nhận những thành công vượt trội,

Số 168/20228

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

Bảng 1: Nguồn và cách đo lường các biến

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)



từ 0,001 đô la Mỹ năm 1986 lên 167,11 đô la Mỹ vào
năm 2019. Thống kê mô tả các biến trong mô hình
được minh họa rõ nét hơn trong Bảng 2.

4.2. Kết quả nghiên cứu
Kiểm định tính dừng
Theo Dickey và Fuller (1981) việc kiểm định

tính dừng trong phân tích các biến số kinh tế là cần

thiết nhằm tránh các kết quả hồi quy bị hiện tượng
giả mạo. Bài viết áp dụng phương pháp kiểm định
tính dừng theo từng phân vị và kết quả được minh
họa trong bảng 3. Kết quả kiểm định tính dừng cho
thấy hầu hết giá trị trong cột t-stats của cả ba biến
đều lớn hơn giá trị của cột CV tương ứng với từng
mức phân vị, đây là bằng chứng để kết luận cả ba
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Bảng 2: Thống kê mô tả các biến

(Nguồn: Tính toán của các tác giả)
Bảng 3: Kết quả kiểm định tính dừng

(Nguồn: Tính toán của các tác giả)
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biến không dừng ở bậc gốc (level difference) và
thỏa mãn điều kiện để áp dụng phương pháp QoQ
(Sim & Zhou, 2015).  

Kết quả ước lượng bằng phương pháp OLS và
phương pháp phân vị truyền thống
Để cung cấp cái nhìn tổng quan về mối quan hệ

giữa CĐS, FDI và NSLĐ, trong bước tiếp theo bài
viết đi ước lượng các tham số bằng phương pháp
bình phương nhỏ nhất OLS và phương pháp hồi quy
phân vị truyền thống. Kết quả ước lượng được tổng
kết trong bảng 4 và 5. 

Cụ thể, kết quả ước lượng bằng phương pháp
OLS cho thấy CĐS có tác động dương và có ý
nghĩa thống kê lên NSLĐ ở mức ý nghĩa 1%. Tức
là, khi giá trị của CĐS tăng lên 1% thì làm NSLĐ
tăng thêm 0,331%. Tương tự, nếu thu hút FDI tăng
1% sẽ thúc đẩy NSLĐ tăng 0,048% ở Việt Nam.
Hai kết luận này được củng cố bằng kết quả ước
lượng theo phương pháp hồi quy phân vị truyền
thống. Một điều thú vị là trong khi CĐS có tác động
dương đến NSLĐ và có ý nghĩa thống kê ở mức ý
nghĩa 1% ở tất cả các phân vị, thì FDI chỉ có ảnh

hưởng đến NSLĐ ở một vài mức phân vị thấp và
trung bình. Như vậy, cả hai phương pháp OLS và
hồi quy phân vị truyền thống cung cấp kết quả
tương đối đồng nhất.

Kết quả ước lượng bằng phương pháp hồi quy
phân vị dựa trên phân vị

Mối quan hệ phi tham Số giữa các biến số tiếp
tục được bài viết khám phá thông qua phương pháp
QoQ thể hiện bằng không gian ba chiều, với trục x
và trục y biểu hiện cho các mức phân vị của biến
phụ thuộc (θ) và mức phân vị của biến độc lập (τ),
Và trục z biểu hiện cho độ dốc của các tham số ước
lượng. Hình 2 cho thấy độ dốc của các tham số ước
lượng giữa biến LogPRO Và biến LogEDT dao
động trong khoảng [1,5; 4,5], tức là giữa NSLĐ và
CĐS có mối quan hệ cùng chiều. Tuy nhiên hình 2
cũng tiết lộ rằng, mối quan hệ này sẽ rất mạnh ở
các mức phân vị thấp (từ 0,01 đến 0,4) và giảm dần
ở các mức phân vị cao (từ 0,5 đến 0,95). Tương tự
độ dốc của các tham số trong mối quan hệ giữa
biến LogPRO Và LogFDI cũng được thể hiện trong
hình 3. Theo đó, khoảng biến thiên cũng từ [0; 8,0]
hàm ý rằng giữa NSLĐ và FDI cũng có mối quan
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Bảng 5: Kết quả ước lượng bằng phương pháp 
hồi quy phân vị

Ghi chú: *,**,*** phản ánh ý nghĩa thống kê ở
mức 10%, 5% và 1% tương ứng

(Nguồn: Tính toán của các tác giả)

Bảng 4: Kết quả ước lượng bằng phương pháp OLS

(Nguồn: Tính toán của các tác giả)



hệ thuận chiều. Màu xanh
dương và màu vàng trong hình
3 cho thấy giữa biến LogPRO
Và biến LogFDI sẽ có mối quan
hệ mạnh ở những phân vị thấp
(từ 0,01 đến 0,3) sau đó cũng
giảm dần ở các mức phân vị
cao. Như vậy về chiều tác động,
phương pháp hồi quy phân vị
dựa trên phân vị cho kết quả
tương đồng với phương pháp
OLS và phương pháp phân vị
truyền thống. Tuy nhiên, khác
với hồi quy phân vị truyền
thống, phương pháp này cho
thấy sự tác động của CĐS và
FDI đến NSLĐ có độ dốc
không đồng nhất. Cụ thể, là
mạnh ở mức phân vị thấp (dưới
0,4) và giảm dần ở các mức
phân vị cao.

5. Kết luận và hàm ý
chính sách

CĐS là xu hướng không thể
đảo ngược, thậm chí còn được
xem là con đường ngắn nhất để
các nước đang phát triển có thể
thu hẹp khoảng cách với các
nước phát triển. Nghiên cứu
trước đây ở Việt Nam về tác
động của CĐS, FDI đến NSLĐ
chủ yếu dừng ở nghiên cứu định
tính. Bằng việc ứng dụng ba kỹ
thuật phân tích OLS, hồi quy
phân vị truyền thống và hồi quy
phân vị dựa trên phân vị cho
kinh tế Việt Nam giai đoạn
1990-2018, bài viết rút ra được
những kết luận chính sau đây:

Thứ nhất: CĐS có tương
quan dương và mạnh với NSLĐ
ở các phân vị thấp và trung bình,
sau đó có xu hướng giảm ở các
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(Nguồn: Tính toán của các tác giả)
Hình 3: Kết quả QoQ giữa FDI và NSLĐ

(Nguồn: Tính toán của các tác giả)
Hình 2: Kết quả QoQ giữa CĐS và NSLĐ
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phân vị cao. Hàm ý rằng CĐS sẽ hỗ trợ mạnh mẽ
cho tăng trưởng kinh tế và cải thiện NSLĐ ở những
thời kỳ đầu.

Thứ hai: FDI cũng hỗ trợ tích cực cho cải thiện
NSLĐ xã hội của Việt Nam. Một sự gia tăng thu hút
FDI cũng sẽ kéo theo sự thay đổi trong công nghệ,
trong trình độ quản lý của các doanh nghiệp trong
nước, từ đó thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ kinh
nghiệm, công nghệ và gia tăng NSLĐ.

Hàm ý chính sách
Dựa trên Kết quả thực nghiệm, đối chiếu với

thực tiễn kinh tế - xã hội và bối cảnh chung của Việt
Nam hiện nay, bài viết gợi ý một số hàm ý chính
sách sau:

Cần thiết phải có sự thay đổi trong tư duy. Chính
phủ cùng các doanh nghiệp cần xác định rằng, giai
đoạn hiện tại không còn là lúc đắn đo trong việc nên
hay không thực hiện chuyển đổi số, điều cần quan
tâm là thực hiện nó như thế nào để hiệu quả và phù
hợp với bối cảnh thực tế của quốc gia, doanh
nghiệp. Hơn nữa, hoạt động này càng tiến hành
nhanh, chúng ta càng đón đầu cơ hội trong quá trình
nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn
đầu tư cũng như tạo bước đột phá trong gia tăng
năng suất, sản lượng.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng số.
Hiện tại, Việt Nam là một trong những quốc gia
được đánh giá có hạ tầng viễn thông công nghệ khá
tốt, mức độ phủ sóng rộng và số người sử dụng
nhiều. Tuy nhiên, để thúc đẩy tốc độ và thu được
hiệu quả tốt hơn trong việc thực hiện chuyển đổi số,
Chính phủ và các doanh nghiệp cần quan tâm đến
các hạng mục như: (I) hạ tầng IoT, (Ii) hạ tầng viễn
thông, (Iii) hạ tầng internet, (Iv) hạ tầng an toàn, an
ninh mạng. Đây là những điều kiện quan trọng hàng
đầu quyết định hiệu quả và sự thành công của công
cuộc chuyển đổi Số.
Đối với những công nghệ số “thượng nguồn”,

Chính Phủ cần tính tới phương án là Nhà nước trực
tiếp đấu thầu rồi chia sẻ lại cho các doanh nghiệp,
thay vì để một doanh nghiệp đấu thầu và sử dụng
riêng cho chính họ. Điều này rất có lợi bởi nó cho
phép nhiều doanh nghiệp trong nước cùng được tiếp
cận công nghệ mà vẫn đảm bảo được quyền sở hữu

trí tuệ. Về lâu dài, nó có thể tạo ra những hiệu ứng
lan tỏa ngang và lan tỏa dọc giữa các doanh nghiệp
cùng ngành, thậm chí các doanh nghiệp khác ngành
nghề cũng có thể được hưởng lợi. Từ đó thay đổi
năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều giá trị
và giúp chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế diễn ra nhanh
hơn.

Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng người lao
động và tăng cường đầu tư vốn được hứa hẹn sẽ tạo
ra tác động kép cho tăng trưởng kinh tế. Nguồn nhân
lực chất lượng không chỉ góp phần tăng trưởng kinh
tế mà còn là lực lượng quan trọng không thể thiếu
trong quá trình chuyển đổi số. Tương tự như thế,
tích lũy vốn dành cho các hoạt động đầu tư, trong đó
có đầu tư chuyển đổi số là cần thiết và cấp bách để
hoạt động này sớm hoàn thiện phục vụ cho mục tiêu
phát triển kinh tế trong tương lai.!
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Summary

In recent years, the digital economy has
emerged as an interesting theoretical and practical
research phenomenon because it affects many
aspects of socio-economic sections. This study
aims to explore the impacts of digital transforma-
tion and foreign direct investment on labor produc-
tivity in Vietnam from 1990 to 2018. The results
obtained from the quantile on quantile approach
indicate that there is a positive correlation between
economic digital transformation, foreign direct
investment, and labor productivity. However, the
slope coefficients are inconsistent at all quantiles.
Digital transformation and foreign direct invest-
ment only strongly impact labor productivity at low
and medium quantiles, then gradually decrease in
high quantile. These findings provide evidence and
strengthen beliefs for policy-makers in accelerating
digital transformation in Vietnam.  
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